
 

 

Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /      /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Mức 

độ 

cung 

ứng 

DVC 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 
 

Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm 

1 

Đăng ký 

biện pháp 

bảo đảm 

bằng quyền 

sử dụng đất, 

tài sản gắn 

liền với đất  

- Trong ngày. Nếu 

nhận hồ sơ sau 15 

giờ, thì hoàn thành 

việc đăng ký và trả 

kết quả ngay trong 

ngày làm việc tiếp 

theo; 

- Trường hợp phải 

kéo dài thời gian 

giải quyết hồ sơ thì 

cũng không quá 03 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Đắk Lắk;  

- Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai tại UBND 

cấp huyện; 

- Bộ phận 

Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

- 80.000 đồng/ hồ sơ;  

- Không áp dụng thu phí 

đối với trường hợp các cá 

nhân, hộ gia đình khi đăng 

ký giao dịch bảo đảm để 

vay vốn tại tổ chức tín 

dụng để sản xuất, kinh 

doanh thì không phải nộp 

lệ phí đăng ký giao dịch 

bảo đảm theo quy định tại 

Nghị định số 55/2015/NĐ-

CP, ngày 09/6/2015 của 

Chính phủ về chính sách 

- Luật Đất đai năm 

2013; 

- Luật Nhà ở năm 

2014;  

- Luật Phí và lệ phí 

năm 2015; 

- Nghị định số 

102/2017/NĐ-CP 

ngày 01/9/2017 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP 

Một 

phần 
x x 



2 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Mức 

độ 

cung 

ứng 

DVC 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 
 

đăng ký hợp lệ; 

- Trường hợp nộp 

hồ sơ đăng ký biện 

pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với 

đất tại UBND cấp 

xã hoặc nộp hồ sơ 

tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả 

theo cơ chế một 

cửa, thì thời hạn 

giải quyết hồ sơ 

đăng ký được tính 

từ ngày Văn phòng 

đăng ký đất đai 

nhận hồ sơ đăng ký 

hợp lệ. 

của UBND 

cấp xã. 

tín dụng phục vụ phát triển 

nông nghiệp, nông thôn; 

Nghị định số 

116/2018/NĐ-CP ngày 

07/9/2018 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 55/2015/NĐ-CP, 

ngày 09/6/2015 của Chính 

phủ về chính sách tín dụng 

phục vụ phát triển nông 

nghiệp, nông thôn. 

ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP 

ngày 20/10/2015 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP 

ngày 30/11/2022 

của Chính phủ; 

- Thông tư 

07/2019/TT-BTP 

ngày 25/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp; 

- Nghị quyết số 

08/2022/NQ-

HĐND ngày 

20/7/2022 của 

HĐND tỉnh. 

2 

Đăng ký 

thay đổi 

biện pháp 

bảo đảm 

bằng quyền 

sử dụng đất, 

tài sản gắn 

liền với đất  

60.000 đồng/ hồ sơ 
Một 

phần 
x x 

3 

Xóa đăng ký 

biện pháp 

bảo đảm 

bằng quyền 

20.000 đồng/ hồ sơ 
Một 

phần 
  



3 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Mức 

độ 

cung 

ứng 

DVC 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 
 

sử dụng đất, 

tài sản gắn 

liền với đất 

4 

Đăng ký 

thông báo 

xử lý tài sản 

bảo đảm, 

đăng ký thay 

đổi, xóa 

đăng ký 

thông báo 

xử lý tài sản 

bảo đảm là 

quyền sử 

dụng đất, tài 

sản gắn liền 

với đất 

- Trong ngày. Nếu 

nhận hồ sơ sau 15 

giờ, thì hoàn thành 

việc đăng ký và trả 

kết quả ngay trong 

ngày làm việc tiếp 

theo; 

- Trường hợp phải 

kéo dài thời gian 

giải quyết hồ sơ thì 

cũng không quá 03 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ 

đăng ký hợp lệ; 

- Trường hợp nộp 

hồ sơ đăng ký biện 

pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với 

đất tại UBND cấp 

- 70.000 đồng/ hồ sơ; 

- Không áp dụng thu phí 

đối với trường hợp thông 

báo việc kê biên tài sản thi 

hành án, yêu cầu thay đổi 

nội dung đã thông báo việc 

kê biên tài sản thi hành án. 

Toàn 

trình 

(chỉ 

áp 

dụng 

đối 

với tổ 

chức) 

x x 

5 

Chuyển tiếp 

đăng ký thế 

chấp quyền 

tài sản phát 

sinh từ hợp 

đồng mua 

20.000 đồng/ hồ sơ 
Một 

phần 
x x 



4 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Mức 

độ 

cung 

ứng 

DVC 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 
 

bán nhà ở 

hoặc từ hợp 

đồng mua 

bán tài sản 

khác gắn 

liền với đất 

xã hoặc nộp hồ sơ 

tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả 

theo cơ chế một 

cửa, thì thời hạn 

giải quyết hồ sơ 

đăng ký được tính 

từ ngày Văn phòng 

đăng ký đất đai 

nhận hồ sơ đăng ký 

hợp lệ. 
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